
                                             Áp dụng từ ngày 01/09/2014 cho đến khi có thông báo mới

ĐV VNĐ/KG

XÚC XÍCH XIÊN QUE

1 Xúc xích Vườn Bia  (20 cây/kg) kg 85,000                  

2 Xúc xích Đức (16 cây/kg) kg 95,000                  

3 Xúc xích Vienna (20 cây/kg) kg 75,000                  

4 Xúc xích Phomai (40 cây/kg) kg 125,000                

4 Xúc xích Bi (80 - 90 viên/kg) kg 120,000                

5 Xúc xích Hồ Lô (80 - 90 viên/kg) kg 119,000                

VIÊN XIÊN QUE

1 Cá Viên nhân Tôm (120 viên/kg) kg 49,500                  

2 Cá Viên nhân Tiêu (160 viên/kg) kg 42,900                  

3 Cá Viên nhân Hành Ớt (120 viên/kg) kg 49,500                  

4 Cá Viên nhân Thì Là (120 viên/kg) kg 49,500                  

5 Bò Viên (120 viên/kg) kg 80,000                  

SẢN PHẨM CHẾ BiẾN 

1 Ham vuông kg 105,000                

2 Pate gan heo kg 65,000                  

3 Da bao vuông kg 95,000                  

4 Tỏi lát 50g/lát kg 117,700                

5 Chả Cá Lon 20 lát kg 43,000                  

6 Giò lụa kg 117,000                

7 Giò bò kg 139,000                

8 Giò thủ kg 123,000                

9 Nem Huế Cung Đình kg 98,000                  

10 Chả Quế kg 125,000                

SỐT KEWPIE

1 Mayonnaise kg 58,500                  

2 Xốt chấm khoai tây chiên - thousand island kg 73,000                  

3 Xốt tương ớt vị pho mai kg 89,500                  

4 Xốt bánh mì pho mai 800gr/goi goi 80,000                  

5 Xốt bánh mì tiêu Spread 800gr/goi goi 80,000                  

TẨM BỘT - TEMPURA

1 Má đùi gà tẩm bột xù chiên giòn (5miếng/kg) kg 110,000                

2 Cá chẽm tẩm bột chiên giòn (50miếng/kg) kg 100,000                

3 Gà Katsu (10 miếng/kg) kg 132,000                

4 Gà Karanger (40miếng/kg) kg 132,000                

5 Thăn heo tẩm bột chiên giòn (10miếng/kg) kg 116,000                
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